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1 Tỉnh/Thành phố Ban Thanh niên Quân đội

2 Tỉnh/Thành phố Thành phố Cần Thơ 243 243 100% 1 1 100% 165 165 100% 3947 3926 99.47%

3 Tỉnh/Thành phố Thành phố Hà Nội 1327 1237 93.22% 30 27 90% 321 298 92.83% 605 589 97.36% 20135 17828 88.54%

4 Tỉnh/Thành phố Thành phố Hải Phòng 457 457 100% 2 0% 52 52 100% 198 197 99.49% 5810 5804 99.9%

5 Tỉnh/Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh 1231 1194 96.99% 8 4 50% 82 63 76.83% 827 804 97.22% 17698 12080 68.26%

6 Tỉnh/Thành phố Thành phố Đà Nẵng 161 161 100% 139 139 100% 139 139 100% 4564 4564 100%

7 Tỉnh/Thành phố Tỉnh An Giang 263 263 100% 4 4 100% 159 159 100% 3500 3493 99.8%

8 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 164 162 98.78% 1 0% 14 14 100% 111 111 100% 2077 2002 96.39%

9 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Dương 221 218 98.64% 10 9 90% 181 178 98.34% 3325 3167 95.25%

10 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Phước 226 222 98.23% 76 60 78.95% 2500 2408 96.32%

11 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Thuận 197 194 98.48% 11 11 100% 117 92 78.63% 2687 2499 93%

12 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bình Định 270 267 98.89% 21 21 100% 120 120 100% 3375 2728 80.83%

13 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bạc Liêu 117 117 100% 2 2 100% 130 130 100% 1489 1489 100%

14 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bắc Giang 299 299 100% 18 18 100% 167 167 100% 4652 4652 100%

15 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bắc Kạn 137 137 100% 1 1 100% 3 3 100% 131 131 100% 1715 1715 100%

16 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bắc Ninh 211 210 99.53% 3 3 100% 18 18 100% 130 128 98.46% 2670 2603 97.49%

17 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Bến Tre 232 232 100% 8 8 100% 99 99 100% 2517 2515 99.92%

18 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Cao Bằng 223 223 100% 121 121 100% 2340 2340 100%

19 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Cà Mau 178 178 100% 5 5 100% 106 106 100% 2362 2345 99.28%

20 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Gia Lai 341 341 100% 5 5 100% 212 212 100% 3621 3621 100%

21 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hoà Bình 247 247 100% 7 7 100% 165 165 100% 2781 2781 100%

22 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hà Giang 252 251 99.6% 1 1 100% 6 4 66.67% 95 95 100% 2480 2381 96.01%

23 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hà Nam 156 156 100% 2 2 100% 32 32 100% 1661 1659 99.88%

24 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hà Tĩnh 330 330 100% 1 1 100% 8 8 100% 162 162 100% 4016 4015 99.98%

25 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hưng Yên 253 253 100% 18 17 94.44% 144 142 98.61% 2943 2474 84.06%

26 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hải Dương 358 358 100% 1 1 100% 19 19 100% 169 169 100% 4120 4120 100%

27 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Hậu Giang 132 132 100% 77 77 100% 1552 1552 100%
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28 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Khánh Hòa 250 242 96.8% 10 4 40% 230 164 71.3% 3075 2616 85.07%

29 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Kiên Giang 273 273 100% 2 2 100% 214 214 100% 2308 2098 90.9%

30 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Kon Tum 148 148 100% 5 5 100% 4 4 100% 175 174 99.43% 1691 1643 97.16%

31 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Lai Châu 153 153 100% 11 11 100% 3 3 100% 64 64 100% 1718 1716 99.88%

32 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Long An 262 262 100% 15 15 100% 133 133 100% 2970 2970 100%

33 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Lào Cai 229 229 100% 4 4 100% 196 196 100% 2719 2715 99.85%

34 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Lâm Đồng 269 269 100% 28 28 100% 205 205 100% 3825 3822 99.92%

35 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Lạng Sơn 264 263 99.62% 2 2 100% 6 6 100% 103 90 87.38% 3145 3014 95.83%

36 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Nam Định 330 330 100% 10 10 100% 196 196 100% 5573 5573 100%

37 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Nghệ An 653 653 100% 37 37 100% 314 314 100% 8315 8315 100%

38 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Ninh Bình 211 211 100% 17 17 100% 115 115 100% 3262 3262 100%

39 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Ninh Thuận 115 115 100% 3 3 100% 106 106 100% 1303 1290 99%

40 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Phú Thọ 380 380 100% 1 0% 18 18 100% 161 160 99.38% 4442 4021 90.52%

41 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Phú Yên 173 173 100% 15 15 100% 143 143 100% 2012 2011 99.95%

42 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Bình 281 281 100% 154 154 100% 2534 2519 99.41%

43 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Nam 332 332 100% 11 11 100% 174 173 99.43% 3525 3524 99.97%

44 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Ngãi 262 262 100% 16 16 100% 17 17 100% 138 138 100% 2939 2939 100%

45 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Ninh 398 391 98.24% 19 14 73.68% 2 2 100% 98 71 72.45% 4211 4051 96.2%

46 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Quảng Trị 204 204 100% 2 2 100% 168 168 100% 2043 2043 100%

47 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Sóc Trăng 182 182 100% 106 106 100% 2209 2207 99.91%

48 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Sơn La 298 298 100% 14 14 100% 159 159 100% 4064 4030 99.16%

49 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thanh Hóa 790 790 100% 14 14 100% 352 352 100% 9610 9558 99.46%

50 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thái Bình 355 355 100% 24 24 100% 127 127 100% 3152 3102 98.41%

51 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thái Nguyên 311 311 100% 1 1 100% 70 70 100% 161 161 100% 5481 5283 96.39%

52 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Thừa Thiên Huế 243 243 100% 1 0% 33 30 90.91% 150 150 100% 4004 3846 96.05%

53 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Tiền Giang 238 236 99.16% 4 4 100% 95 94 98.95% 3009 2979 99%

54 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Trà Vinh 173 173 100% 78 78 100% 2243 2243 100%

55 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Tuyên Quang 201 201 100% 7 7 100% 85 85 100% 2791 2791 100%

56 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Tây Ninh 164 164 100% 1 1 100% 120 120 100% 1791 1791 100%

57 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Vĩnh Long 181 181 100% 20 20 100% 93 93 100% 2494 2475 99.24%

58 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Vĩnh Phúc 213 213 100% 3 3 100% 1 1 100% 155 155 100% 2915 2859 98.08%

59 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Yên Bái 232 232 100% 1 0% 8 7 87.5% 117 117 100% 2411 2411 100%

60 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Điện Biên 186 186 100% 2 2 100% 113 113 100% 2620 2620 100%

61 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đắk Lắk 339 335 98.82% 12 12 100% 111 110 99.1% 5590 5377 96.19%

62 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đắk Nông 142 140 98.59% 2 2 100% 76 51 67.11% 1716 1667 97.14%

63 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đồng Nai 388 388 100% 1 1 100% 3 3 100% 174 174 100% 5063 5063 100%

64 Tỉnh/Thành phố Tỉnh Đồng Tháp 244 244 100% 2 2 100% 134 134 100% 2860 2822 98.67%

65 Tỉnh/Thành phố Đoàn TN Bộ Công An

66 Tỉnh/Thành phố Đoàn khối Cơ quan Trung ương 213 207 97.18% 11 11 100% 19 19 100% 188 187 99.47% 1451 1275 87.87%

67
Tỉnh/Thành phố Đoàn khối Doanh nghiệp Trung 

ương
555 555 100% 9 9 100% 4 4 100% 365 365 100% 3486 3425 98.25%

Tổng 19061 18887 99.09% 129 111 86.05% 1218 1162 95.4% 10684 10459 97.89% 241107 228727 94.87%




